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LỜI NÓI ĐẦU 

Rối loạn tâm thần và các vấn đề sức khỏe tâm thần gặp với tỷ lệ cao trong 
cộng đồng, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống và khả năng lao động của người 
bệnh ở nhiều mức độ khác nhau. Ngoài ra những vấn đề này còn ảnh hưởng đến các 
gia đình và xã hội. 

Căn nguyên của rối loạn tâm thần là các vấn đề tâm lý, bệnh cơ thể, nội sinh, chất 
tác động tâm thần…; thông qua nhiều cơ chế phức tạp và được thúc đẩy bởi những yếu 
tố thuận lợi về mặt di truyền, nhân cách, lứa tuổi, giới tính, thể trạng. 

Các rối loạn tâm thần biểu hiện bằng những dấu hiệu thường gặp trong đời sống 
như rối loạn giấc ngủ, không thích ứng được sau sang chấn tâm lý, lo âu, trầm cảm... dễ 
nhầm lẫn với các biểu hiện của bệnh cơ thể nên người bệnh thường đi khám ở các 
chuyên khoa khác và được chẩn đoán, điều trị chưa đúng làm ảnh hưởng đến tiên lượng 
bệnh, giảm khả năng hồi phục của người bệnh. 

Điều dưỡng sức khỏe tâm thần là một môn khoa học. Điều dưỡng tâm thần cần 
học những kiến thức về nguyên nhân, yếu tố thuận lợi, các biểu hiện, nguyên tắc điều trị 
và cách chăm sóc người bệnh.  

Cuốn “Giáo Trình Điều Dưỡng Sức Khỏe Tâm Thần” được biên soạn để đáp 
ứng giảng dạy cho các điều dưỡng chuyên ngành Tâm thần - những người nhận nhiệm 
vụ chăm sóc người bệnh tâm thần và phát triển ngành điều dưỡng tâm thần cũng như 
các độc giả quan tâm.  

 

Các tác giả 
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Bài 1  
ĐẠI CƯƠNG TÂM THẦN HỌC 

PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Tuấn,  
ThS.BS. Nguyễn Thị Hoa, ThS.BS. Lê Công Thiện 

MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này sinh viên điều dưỡng có khả năng: 
1. Trình bày được một số khái niệm cơ bản: tâm thần học, bệnh tâm thần, sức 

khỏe tâm thần. 
2. Trình bày được các nguyên nhân và phân loại bệnh tâm thần. 
3. Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. 
4. Trình bày được vai trò của điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. 

1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG TÂM THẦN HỌC 

1.1. Khái niệm tâm thần học 
Tâm thần học là một bộ môn trong y học, có nhiệm vụ nghiên cứu các biểu hiện 

lâm sàng, bệnh nguyên, bệnh sinh của các rối loạn tâm thần: nghiên cứu chẩn đoán, điều 
trị, các biện pháp dự phòng các rối loạn này. Tâm thần học được chia làm hai phần lớn 
là: Tâm thần học đại cương và Tâm thần học chuyên biệt. 

1.2. Khái niệm rối loạn tâm thần (mental disorder, mental illness) 
- Theo Tổ chức Y tế Thế giới - WHO, rối loạn tâm thần được định nghĩa là “sự kết 

hợp của những bất thường trong suy nghĩ, quan niệm, cảm xúc, hành vi và mối quan hệ 
với người khác”. 

- Hiệp hội tâm thần học Mỹ (American Psychiatric Association, APA 2000) đã 
định nghĩa “Bệnh tâm thần (rối loạn tâm thần) là một hội chứng về hành vi hoặc về tâm 
lý xã hội đáng kể trên lâm sàng xuất hiện trên một cá nhân, có liên quan tới những căng 
thẳng hiện tại (ví dụ triệu chứng đau đớn) hoặc liên quan tới rối loạn chức năng hiện 
tại (ví dụ: giảm khả năng trong một hoặc nhiều lĩnh vực quan trọng của cuộc sống) 
hoặc liên quan tới việc tăng đáng kể các nguy cơ tử vong, đau đớn, loạn hoạt năng hoặc 
mất sự tự do”. 

- Tiêu chuẩn chung trong chẩn đoán các rối loạn tâm thần bao gồm sự không thoả 
mãn với các đặc tính của bản thân; sự phá vỡ các mối quan hệ, cơ chế đối phó không 
hiệu quả với các sự kiện trong cuộc sống, thiếu sự phát triển cá nhân. Hơn nữa, những 
hành vi của người đó phải không phù hợp về mặt văn hóa.  
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- Có những bệnh tâm thần nặng (các bệnh loạn thần), quá trình phản ánh thực tại 
sai lệch trầm trọng, hành vi, tác phong bị rối loạn nhiều. Nhưng cũng có nhiều bệnh tâm 
thần nhẹ (các bệnh tâm căn, nhân cách bệnh), quá trình phản ánh thực tại cũng như hành 
vi tác phong rối loạn ít, vẫn có thể sinh hoạt, lao động, học tập được, tuy có giảm sút. Vì 
vậy danh từ “điên” thường được dùng để chỉ số ít những người bị bệnh tâm thần rất 
nặng, ở giai đoạn cuối cùng, có ngôn ngữ và tác phong kỳ dị, lố lăng, phi xã hội, hiện 
nay không còn thích hợp để chỉ đa số bệnh nhân tâm thần nữa, nhất là những bệnh nhân 
nhẹ. Ngoài ra, danh từ “điên” còn bao hàm ý nghĩa khinh miệt người bệnh, cho nên từ 
lâu nó đã bị loại trừ ra khỏi ngôn ngữ tâm thần học nước ta.  

1.3. Khái niệm sức khỏe tâm thần (mental health) 
- Định nghĩa về sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): “Sức khỏe không chỉ 

là trạng thái không bệnh, không có tật chứng mà còn là trạng thái hoàn toàn thoải mái 
về các mặt cơ thể, tâm thần và xã hội”.  

- Từ định nghĩa về sức khỏe nói trên có thể tách ra định nghĩa về sức khỏe tâm 
thần: “Sức khỏe tâm thần là trạng thái không chỉ không có các rối loạn và dị tật tâm 
thần mà còn là trạng thái tâm thần hoàn toàn thoải mái”. 

- Những người khoẻ mạnh về mặt tâm thần nghĩa là họ có cuộc sống độc lập và có 
tính tự quyết, có cái nhìn thực tế về khả năng và những thiếu sót, khuyết điểm của bản 
thân cũng như của người khác. Những hành vi, cảm xúc và giá trị của họ phù hợp và 
được chấp nhận trong nền văn hoá của từng quốc gia và được coi là thống nhất với 
những thành viên khác trong cùng cộng đồng. Một số đặc trưng của con người khoẻ 
mạnh về mặt tâm thần được nêu ra trong Bảng 1.1.  

- Trên thực tế, có rất nhiều người đã từng cho rằng mình đang có vấn đề về sức 
khỏe tâm thần tại ít nhất một thời điểm nào đó trong cuộc sống. Do đó, người ta cho 
rằng sức khỏe tâm thần và bệnh tâm thần nằm trên cùng một miền liên tục được gọi là 
miền liên tục sức khỏe tâm thần - bệnh tâm thần (mental health-mental illness 
continuum) (Hình 1.1) 

Bảng 1.1. Những đặc trưng của con người khoẻ mạnh về mặt tâm thần 
1. Hoạt động chức năng một cách độc lập và có tính tự quyết: Họ tôn trọng những quan 
điểm của người khác, nhưng cũng có trách nhiệm trong việc giải quyết những vấn đề của 
bản thân. Họ có thể lập kế hoạch và đưa ra những mục tiêu phù hợp với thực tế. 
2. Có thái độ tích cực về bản thân: Tuy nhiên thái độ tích cực này phải kết hợp với sự 
đánh giá thực tế về khả năng cũng như hạn chế của bản thân. 
3. Vượt qua được những sự thất vọng trong cuộc sống: Họ có những cơ chế đối phó 
giúp họ vượt qua được những thăng trầm trong cuộc sống. 
4. Duy trì được sự khoẻ mạnh về mặt tâm thần thậm chí trong những hoàn cảnh có 
mức độ căng thẳng cao: Đặc tính này được gọi là sự cứng cỏi (hardiness). 
5. Thích nghi tốt với những khó khăn trong cuộc sống. 
6. Làm chủ được cuộc sống, môi trường xung quanh: Nghĩa là khả năng đối phó với 
những sự kiện diễn ra xung quanh, vì vậy đạt được sự hoà hợp và cân bằng giữa bản thân, 
gia đình, bạn bè và cộng đồng. 
7. Nhận thức được thực tại một cách rõ ràng: Họ có thể phân biệt được giữa thực tế và 
những điều ảo tưởng, mơ mộng. 




